
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày       tháng 7 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

và bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm, Phòng bệnh và Bảo trợ xã hội  

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng 

bệnh quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

và Thông tư số 19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2180/QĐ-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 124/TTr-SYT ngày 

08/7/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm, Phòng bệnh và Bảo trợ xã 

hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế. 
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Điều 2. Trách nhiệm thực hiện  

1. Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 

đúng quy định; hướng dẫn, cung cấp nội dung thủ tục hành chính để các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan niêm yết, công khai; hướng dẫn tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định; xây dựng và ban 

hành quy trình nội bộ1, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật quy 

trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính thành phố theo quy định;  

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan 

có liên quan cập nhật nội dung thủ tục hành chính và xây dựng, gỡ bỏ/thay thế 

quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Hoàn thành ngay sau 

khi nhận được Quyết định này.  

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm đăng tải công khai 

thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp 

thời, đầy đủ, chính xác đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025 và bãi 

bỏ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Số 2333/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số 

2030/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực Phòng bệnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y 

tế thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng và số 2778/QĐ-UBND ngày 

04/7/2025 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: 

Y tế, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 

khu; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục KSTTHC-VPCP; 

- CT, PCT UBND TP H.M.Cường; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND TP; 

- Báo và phát thanh, truyền hình HP; 

- Các PCVP UBND TP; 

- Các Phòng: TTPVHCCTP, VX; 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT. N.V.Trưởng. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Minh Cường 

                                              
1 Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Công văn số 1946/UBND-TTHCC ngày 22/7/2025 của 

UBND thành phố. 



DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM,  

PHÒNG BỆNH, BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng  7 năm 2025 của Chủ tịch UBND phố Hải Phòng) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (41 TTHC) 

I.  Thủ tục hành chính mới ban hành  

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

1 LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH 

1 1.013860 Cấp giấy chứng 

nhận bị phơi 

nhiễm với HIV 

do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp. 

Trong thời hạn 5 

ngày kể từ ngày 

tiếp nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không x x x - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384595
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

-Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg 

ngày 22/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định điều kiện 

xác định người bị phơi nhiễm với 

HIV, người bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp.   

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

2 1.013864 Cấp giấy chứng 

nhận bị nhiễm 

HIV do tai nạn 

rủi ro nghề 

nghiệp. 

Trong thời hạn 5 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không x x x - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống nhiễm vi 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384611
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

-Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg 

ngày 22/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định điều kiện 

xác định người bị phơi nhiễm với 

HIV, người bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp.   

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

3 1.013878 Cấp mới giấy 

chứng nhận cơ 

sở xét nghiệm 

đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp 

III 

27 ngày kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí:  

9.000.000 

VNĐ 

x x x - Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2007; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước 

của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 103/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về đảm bảo 

an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384583
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

4 1.013884 Cấp lại giấy 

chứng nhận cơ 

sở xét nghiệm 

đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp 

III do hết hạn 

Trường hợp 1: Có 

thẩm định tại 

phòng xét nghiệm 

27 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

Trường hợp 2: 

Không thẩm định 

tại phòng xét 

nghiệm 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

9.000.000 

VNĐ 

x x x - Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2007; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384624
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

17 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước 

của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 103/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về đảm bảo 

an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

5 1.013893 Cấp lại giấy 

chứng nhận cơ 

sở xét nghiệm 

đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp 

III do bị hỏng, bị 

mất 

Trường hợp 1: Có 

thẩm định tại 

phòng xét nghiệm 

27 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

Trường hợp 2: 

Không thẩm định 

tại phòng xét 

nghiệm 

17 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

9.000.000 

VNĐ 

x x x - Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2007; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước 

của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 103/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về đảm bảo 

an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384652
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

6 1.013865 Cấp lại giấy 

chứng nhận cơ 

sở xét nghiệm 

đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp 

III do thay đổi 

tên của cơ sở xét 

nghiệm 

Trường hợp 1: Có 

thẩm định tại 

phòng xét nghiệm 

27 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

Trường hợp 2: 

Không thẩm định 

tại phòng xét 

nghiệm 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

9.000.000 

VNĐ 

x x x - Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2007; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384597
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

17 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước 

của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 103/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về đảm bảo 

an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

7 1.013869 Cấp mới giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện 

xét nghiệm 

khẳng định HIV 

dương tính 

Trong thời gian 

40 ngày kể từ 

ngày tiếp nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không quy 

định 

x x x - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

ngày 28/10/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384613
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

-Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

8 1.013873 Cấp lại giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện 

xét nghiệm 

khẳng định HIV 

dương tính 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không quy 

định 

x x x - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384579
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

ngày 28/10/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

-Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

9 1.013879 Điều chỉnh giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện 

xét nghiệm 

khẳng định HIV 

dương tính 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không quy 

định 

x x x - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP 

ngày 28/10/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384618
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

-Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

10 1.013890 Công bố đủ điều 

kiện thực hiện 

hoạt động quan 

trắc môi trường 

lao động 

Trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không có 

 

x x x - Luật an toàn, vệ sinh lao động 

số 84 ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật an toàn, vệ sinh 

lao động về hoạt động kiểm định 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384628
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

kỹ thuật an toàn lao động, huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động 

và quan trắc môi trường lao 

động. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

11 1.013866 Đăng ký lưu 

hành mới chế 

phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và 

y tế 

- Trường hợp 1: 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp 2:  

  + 60 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

  + Riêng đối với 

hồ sơ chế phẩm 

có chứa hoạt chất 

hoặc có dạng sản 

phẩm hoặc có 

phạm vi sử dụng 

hoặc tác dụng lần 

đầu đăng ký tại 

Việt Nam: 120 

ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Trường 

hợp 1: 

Phí thẩm 

định đăng ký 

lưu hành 

mới: 

11.000.000 

đồng/hồ sơ. 

Trường 

hợp 2: 

- Phí thẩm 

định hồ sơ 

cho phép 

khảo 

nghiệm (nộp 

lần đầu cùng 

với hồ sơ 

đăng ký lưu 

hành mới): 

3.500.000 

đồng/hồ sơ. 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384612
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Phí thẩm 

định đăng ký 

lưu hành 

mới (nộp khi 

bổ sung 

Phiếu trả lời 

kết quả khảo 

nghiệm và 

kết quả kiểm 

nghiệm 

thành phần 

hoạt chất): 

11.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế. 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

12 1.013874 Gia hạn số đăng 

ký lưu hành chế 

phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và 

y tế 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

4.000.000 

đồng/hồ sơ. 

x x x -Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384604
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

-Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y tế 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

13 1.013887 Đăng ký lưu 

hành bổ sung do 

thay đổi quyền 

sở hữu số đăng 

ký lưu hành chế 

phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và 

y tế 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.500.000 

đồng/hồ sơ. 

 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384634
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y tế 



24 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

14 1.013891 Đăng ký lưu 

hành bổ sung do 

đổi tên chế phẩm 

diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

5.000.000 

đồng/hồ sơ 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384567
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

-.Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 



26 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

15 1.013895 Đăng ký lưu 

hành bổ sung do 

thay đổi địa điểm 

cơ sở sản xuất, 

thay đổi cơ sở 

sản xuất chế 

phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và 

y tế 

60 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

- Phí thẩm 

định hồ sơ 

cho phép 

khảo ghiệm: 

3.500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Phí thẩm 

định đăng 

ký lưu hành 

đăng ký lưu 

hành bổ 

sung: 

2.500.000 

đồng/hồ sơ 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384671


27 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 



28 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

16 1.013867 Đăng ký lưu 

hành bổ sung do 

thay đổi tên, địa 

chỉ liên lạc của 

đơn vị đăng ký, 

đơn vị sản xuất 

chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt 

khuẩn dùng 

trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.500.000 

đồng/hồ sơ. 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 



29 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 



30 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

17 1.013868 Đăng ký lưu 

hành bổ sung do 

thay đổi tác 

dụng, liều lượng 

sử dụng, phương 

pháp sử dụng, 

hàm lượng hoạt 

chất, hàm lượng 

phụ gia cộng 

hưởng, dạng chế 

phẩm, hạn sử 

dụng, nguồn hoạt 

chất 

- 30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đối với đăng ký 

lưu hành bổ sung 

thay đổi hạn sử 

dụng. 

- Các trường hợp 

còn lại: 60 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

- Phí thẩm 

định hồ sơ 

cho phép 

khảo 

nghiệm: 

3.500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Phí thẩm 

định đăng ký 

lưu hành 

đăng ký lưu 

hành bổ 

sung: 

2.500.000 

đồng/hồ sơ. 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384559
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 



32 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

18 1.013870 Đăng ký cấp lại 

giấy chứng nhận 

đăng ký lưu hành 

chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt 

khuẩn dùng 

trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

10 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.500.000 

đồng/lần 

x x x -Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384616
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 



34 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

19 1.013872 Thông báo thay 

đổi nội dung, 

hình thức nhãn 

chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt 

khuẩn dùng 

trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không. x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384602
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

20 1.013875 

 

Cấp giấy phép 

nhập khẩu chế 

phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và 

y tế nhập khẩu để 

nghiên cứu 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ. 

x x x -Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 



38 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

21 1.013880 Cấp giấy phép 

nhập khẩu chế 

phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và 

y tế phục vụ mục 

đích viện trợ 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384620
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

22 1.013881 Cấp giấy phép 

nhập khẩu chế 

phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và 

y tế là quà biếu, 

cho, tặng 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384622


41 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

23 1.013883 Cấp giấy phép 

nhập khẩu chế 

phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và 

y tế do trên thị 

trường không có 

sản phẩm hoặc 

phương pháp sử 

dụng phù hợp 

với nhu cầu của 

tổ chức, cá nhân 

xin nhập khẩu 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

x x x - Căn cứ Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về quản 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384608


43 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế 

24 1.013886 Cấp giấy chứng 

nhận lưu hành tự 

do (CFS) đối với 

chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt 

khuẩn dùng 

trong lĩnh vực 

03 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

x x x - Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý ngoại 

thương. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về Quản lý hóa chất, 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384586
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

gia dụng và y tế 

xuất khẩu 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư 59/2023/TT-BTC ngày 

30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y tế. 

25 1.013889 Sửa đổi, bổ sung, 

cấp lại giấy 

chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) 

đối với chế phẩm 

diệt côn trùng, 

03 ngày kể từ 

ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Phí: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

x x x 
- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý ngoại 

thương. 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

xuất khẩu 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về Quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư 59/2023/TT-BTC ngày 

30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y tế 

26 1.013892 Đình chỉ lưu 

hành, thu hồi số 

đăng ký lưu hành 

- 05 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp đình 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

Không x x x -Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về Quản lý hóa chất, 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384651
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt 

khuẩn dùng 

trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

 

chỉ lưu hành chế 

phẩm tạm thời. 

- Trường hợp thu 

hồi số đăng ký 

lưu hành chế 

phẩm: 15 ngày, 

kể từ ngày xác 

định các trường 

hợp theo quy định 

tại Điều 38 Nghị 

định số 

91/2016/NĐ-CP. 

chính công 

thành phố 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

-Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

27 1.013896 Cấp Giấy Tiếp 

nhận bản công 

bố hợp quy dựa 

trên kết quả 

chứng nhận hợp 

quy của tổ chức 

chứng nhận hợp 

quy được chỉ 

định (bên thứ ba) 

đối với thuốc lá 

Trong thời hạn 

không quá 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Chưa có quy 

định. 

x x x -Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 

18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 

29 tháng 6 năm 2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa số Luật số 

05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384672


47 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

-Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; 

-Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số Điều của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Thông tư số 49/2015/TT-BYT 

ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế 

Quy định về công bố hợp quy và 

công bố phù hợp quy định đối 

với thuốc lá; 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT 

ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp 

luật về an toàn thực phẩm do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

- Thông tư số 19/2025/TT-BYT 

ngày 15/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc về phân định, phân cấp thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

phòng bệnh. 

28 1.013898 Cấp Giấy Tiếp 

nhận bản công 

bố hợp quy dựa 

trên kết quả tự 

đánh giá của tổ 

chức, cá nhân 

sản xuất, kinh 

doanh thuốc lá 

(bên thứ nhất) 

Trong thời hạn 

không quá 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Chưa có quy 

định. 

x x x -Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 

18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 

29 tháng 6 năm 2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa số Luật số 

05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384655
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

-Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; 

-Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số Điều của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Thông tư số 49/2015/TT-BYT 

ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế 

Quy định về công bố hợp quy và 

công bố phù hợp quy định đối 

với thuốc lá; 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT 

ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp 

luật về an toàn thực phẩm do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

- Thông tư số 19/2025/TT-BYT 

ngày 15/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc về phân định, phân cấp thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

phòng bệnh. 

29 1.013894 Cấp lại Giấy 

Tiếp nhận bản 

công bố hợp quy 

đối với thuốc lá 

Trong thời hạn 

không quá 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Chưa có quy 

định. 

x x x -Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 

18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 

29 tháng 6 năm 2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa số Luật số 

05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Y tế. 

-Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; 

-Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số Điều của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Thông tư số 49/2015/TT-BYT 

ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế 

Quy định về công bố hợp quy và 

công bố phù hợp quy định đối 

với thuốc lá; 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT 

ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp 

luật về an toàn thực phẩm do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

- Thông tư số 19/2025/TT-BYT 

ngày 15/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc về phân định, phân cấp thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

phòng bệnh. 

II LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

1 1.013838 Cấp giấy chứng 

nhận lưu hành tự 

do (CFS) đối với 

sản phẩm thực 

phẩm xuất khẩu 

thuộc quyền 

quản lý của Bộ Y 

tế 

không quá 3 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày thương nhân 

nộp hồ sơ đầy đủ, 

đúng quy định 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí: 

1.000.000 

đồng/1 sản 

phẩm 

- Lệ phí: 

không có 

x x x - Luật an toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số Điều của Luật Quản lý ngoại 

thương 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm. 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

2 1.013847 Sửa đổi, bổ sung, 

cấp lại giấy 

chứng nhận lưu 

hành tự do đối 

với sản phẩm 

thực phẩm xuất 

khẩu thuộc 

quyền quản lý 

của Bộ Y tế 

(CFS) 

3 ngày làm việc, 

kể từ nhân nộp hồ 

sơ đầy đủ, đúng 

quy định 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không có x x x - Luật an toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số Điều của Luật Quản lý ngoại 

thương 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm. 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

3 1.013851 Đăng ký nội 

dung quảng cáo 

đối với sản phẩm 

dinh dưỡng y 

học, thực phẩm 

dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi. 

10 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí: 

1.100.000 

đồng/lần/sản 

phẩm 

- Lệ phí: 

không có 

x x x - Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 

của Quốc hội. 

- Luật quảng cáo số 

16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 

của Quốc hội. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 2/2/2018 của Chính phủ 

quy định chi Tiết thi hành một 

số Điều của Luật An toàn thực 

phẩm. 

- Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013, quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Quảng cáo. 

-Thông tư số 09/2015/TT-BYT 

ngày 25/5/2015 về xác nhận nội 

dung quảng cáo đối với sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt 

thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 100/2014/NĐ-CP 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2015/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

ngày 06 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về kinh 

doanh và sử dụng sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú 

và vú ngậm nhân tạo; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế. 

-  Thông tư 67/TT-BTC ngày 

05/08/2021 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm 

4 1.013855 Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối 

với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống, cơ sở sản 

xuất thực phẩm 

20 ngày làm việc 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí:  

Đối với cơ 

sở sản xuất 

nhỏ lẻ được 

cấp giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ 

điều kiện an 

x x x - Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 

của Quốc hội. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-bo-y-te-399829.aspx
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y 

tế 

toàn thực 

phẩm: 

500.000 

đồng/lần/cơ 

sở 

Đối với cơ 

sở sản xuất 

khác (bao 

gồm cả cơ 

sở vừa sản 

xuất vừa 

kinh doanh) 

được giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm: 

2.500.000 

đồng/lần/cơ 

sở 

Đối với cơ 

nước của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư 67/TT-BTC ngày 

05/08/2021 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm. 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

sở kinh 

doanh dịch 

vụ ăn uống 

phục vụ 

dưới 200 

suất ăn: 

700.000 

đồng 

/lần/cơ sở 

Đối với cơ 

sở kinh 

doanh dịch 

vụ ăn uống 

phục vụ từ 

200 suất ăn 

trở lên: 

1.000.000 

đồng/lần/cơ 

- Lệ phí: 

không có 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

5 1.013858 

 

Đăng ký bản 

công bố 

sản phẩm nhập 

khẩu đối với thực 

phẩm dinh 

dưỡng y học, 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng 

tuổi 

07 ngày Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí: 

1.500.000 

đồng/lần/sản 

phẩm 

- Lệ phí: 

không có 

x x x - Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 

của Quốc hội. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 2/2/2018 của Chính phủ 

quy định chi Tiết thi hành một số 

Điều của Luật An toàn thực 

phẩm. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của 

Chính phủ quy định phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực Y tế 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm; 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

6 1.013862 Đăng ký bản 

công bố 

sản phẩm sản 

xuất trong nước 

đối với thực 

phẩm dinh 

dưỡng y học, 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng 

tuổi 

07 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí: 

1.500.000 

đồng/lần/sản 

phẩm 

- Lệ phí: 

không có 

x x x - Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 

của Quốc hội. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 2/2/2018 của Chính phủ 

quy định chi Tiết thi hành một số 

Điều của Luật An toàn thực 

phẩm. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của 

Chính phủ quy định phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực Y tế 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm; 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

7 1.013857 Chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm 

thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà 

nước 

45 ngày làm việc 

(chưa bao gồm 

thời gian đánh giá 

cơ sở kiểm 

nghiệm) 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí: 

28.500.000 

đồng/lần/sản 

phẩm 

- Lệ phí: 

không có 

x x x - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006 

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 

và 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quyđịnh chi tiết thi 

hành một số điều của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá; 

- Nghị định số 107/2008/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư liên tịch số 

20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 

2013 của Bộ Y tế, Bộ Công 

Thương, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về Quy định 

điều kiện, trình tự thủ tục chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý nhà nước. 

- Thông tư số 67/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực phẩm 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

8 1.013854 Đăng ký Gia hạn 

chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm 

thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà 

nước 

- 45 ngày làm 

việc đối với cơ 

sở kiểm nghiệm 

thuộc đối tượng 

quy định tại 

Phần 7 Phụ lục 5 

Nghị định 

148/2025/NĐ-

CP. 

- 30 ngày làm 

việc đối với cơ sở 

kiểm nghiệm 

thuộc đối tượng 

quy định tại Phần 

8 Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-CP 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí: 

20.500.000 

đồng/lần/sản 

phẩm 

- Lệ phí: 

không có 

x x x - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006 

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 

và 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quyđịnh chi tiết thi 

hành một số điều của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá; 

- Nghị định số 107/2008/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 67/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực phẩm 

9 1.013850 Đăng ký thay 

đổi, bổ sung 

phạm vi chỉ định 

cơ sở kiểm 

nghiệm thực 

phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

- 45 ngày làm 

việc đối với cơ 

sở kiểm nghiệm 

thuộc đối tượng 

quy định tại 

Phần 7 Phụ lục 5 

Nghị định 

48/2025/NĐ-CP 

(không bao gồm 

thời gian đánh 

giá tại cơ sở 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí: 

28.500.000 

đồng/lần/sản 

phẩm 

- Lệ phí: 

không có 

x x x - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006 

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 

và 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về việc quy định chi 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

kiểm nghiệm) 

-30 ngày làm 

việc đối với cơ 

sở kiểm nghiệm 

thuộc đối tượng 

quy định tại 

Phần 8 Phụ lục 5 

Nghị định 

148/2025/NĐ-

CP CP (không 

bao gồm thời 

gian đánh giá tại 

cơ sở kiểm 

nghiệm nếu cần 

thiết). 

tiết thi hành một số điều của Luật 

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quyđịnh chi tiết thi 

hành một số điều của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá; 

- Nghị định số 107/2008/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư liên tịch số 

20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 

2013 của Bộ Y tế, Bộ Công 

Thương, Bộ Nông nghiệp và 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

Phát triển nông thôn về Quy định 

điều kiện, trình tự thủ tục chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý nhà nước. 

- Thông tư số 67/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực phẩm 

10 1.013844 Đăng ký chỉ định 

cơ sở kiểm 

nghiệm thực 

phẩm đã được tổ 

chức công nhận 

hợp pháp của 

Việt Nam hoặc tổ 

chức công nhận 

nước ngoài là 

thành viên tham 

gia thỏa thuận 

lẫn nhau của 

30 ngày làm việc 

(chưa bao gồm 

thời gian đánh giá 

cơ sở kiểm 

nghiệm trong 

trường hợp cần 

thiết 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

- Phí: 

28.500.000 

đồng/lần/sản 

phẩm 

- Lệ phí: 

không có 

x x x - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006 

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 

và 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

Hiệp hội công 

nhận phòng thí 

nhiệm Quốc tế, 

Hiệp hội công 

nhận phòng thí 

nghiệm Châu Á- 

Thái Bình 

Dương đánh giá 

và cấp chứng chỉ 

công nhận theo 

Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 

ISO/IEC 17025 

hoặc Tiêu chuẩn 

quốc tế ISO/IEC 

17025 

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quyđịnh chi tiết thi 

hành một số điều của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá; 

- Nghị định số 107/2008/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 67/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực phẩm 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

11 1.013841 Miễn kiểm tra 

giám sát đối với 

cơ sở kiểm 

nghiệm thực 

phẩm đã được 

tổ chức công 

nhận hợp pháp 

của Việt Nam 

hoặc tổ chức 

công nhận nước 

ngoài là thành 

viên tham gia 

thỏa thuận lẫn 

nhau của Hiệp 

hội công nhận 

phòng thí 

nhiệm Quốc tế, 

Hiệp hội công 

nhận phòng thí 

nghiệm Châu 

Á- Thái Bình 

Dương đánh giá 

05 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

Không x x x - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006 

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 

và 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quyđịnh chi tiết thi 

hành một số điều của Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá; 

- Nghị định số 107/2008/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

và cấp chứng 

chỉ công nhận 

theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 

ISO/IEC 17025 

hoặc Tiêu chuẩn 

quốc tế ISO/IEC 

17025 

kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

12 1.013829 Cấp giấy chứng 

nhận đối với thực 

phẩm xuất khẩu 

Trong thời hạn 

không quá 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

1.000.000 

đồng (Một 

triệu đồng) 

x x x - Luật an toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

y tế. 

- Thông tư số 08/2025/TT-

BYT ngày 07 tháng 3 năm 

2025 của Bộ Y tế quy định hồ 

sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đối với thực phẩm xuất khẩu 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Y tế. 



70 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên VBQPPL 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (02 TTHC) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính/Số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày làm 

việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

(nếu có) 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Cách thức thực hiện 

nộp hồ sơ và nhận 

kết quả 

Căn cứ pháp lý/Tên 

VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung Trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

buu 

chính 

công 

ích 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

     1 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 1.014027 Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội 
 

10 (mười) ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản 

đề nghị hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

Không x x x - Luật Bảo hiểm xã hội 

ngày 29/6/2024; 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 

176/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội 

về trợ cấp hưu trí xã hội   

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=384595
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2 1.014028 Hỗ trợ chi phí 

mai táng đối với 

đối tượng hưởng 

trợ cấp hưu trí xã 

hội 
 

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

Không x x x - Luật Bảo hiểm xã hội 

ngày 29/6/2024; 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 

176/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội 

về trợ cấp hưu trí xã hội   
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ (04 TTHC) 

 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

I LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG 

1 1.002425 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính 

phủ Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

II LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH 

1 1.012096 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do 

tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

2 1.012097 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn 

rủi ro nghề nghiệp. 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

3 1.003958 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan 

trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 
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